LỊCH BÁO GIẢNG
Học kì: 2                                                                             Từ: 4/4/2022
Tuần :  30                                                                           Đến:8 /4/2022
	THỨ 
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN
	TÊN BÀI DẠY
	Ghi chú

	HAI
4/4

	Sáng
	1
	Chào cờ
	
	

	
	
	2
	Thể dục
	Ôn tư thế và kĩ năng vận động cơ 
	

	
	
	3
	Toán
	Số có ba chữ số (Tiết 1)
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Đọc:   Những con sao biển (Tiết 1)
	

	K
	
	5
	TNXH
	Ôn tập chủ đề: Động vật và thực vật (Tiết 1)
	

	BA

 5/4
	Sáng
	1
	Mĩ thuật
	Khu rừng thân thiện (Tiết 2)
	

	
	
	2
	Toán
	Số có ba chữ số (Tiết 2)
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đọc:   Những con sao biển (Tiết 2)
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Nói và nghe:  Bảo vệ môi trưởng
	

	
	
	5
	Đạo đức
	Kiểm chế cảm xúc tiêu cực (Tiết 2)
	

	TƯ

 6/4

	Sáng
	1
	Toán
	Số có ba chữ số (Tiết 3)
	

	H
	
	2
	Âm nhạc
	Học hát: Trang trại vui vẻ
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đọc: Tạm biệt cánh cam (Tiết 1) 
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Đọc: Tạm biệt cánh cam (Tiết 2)
	

	
	
	5
	Tiếng Việt
	Nghe – viết: Tạm biệt cánh cam
	

	NĂM
  7/4
	Sáng
	1
	Thể dục
	
	

	
	
	2
	Toán
	Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị (Tiết 1)
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Mở rộng vốn từ về các loài vật nhỏ bé. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Viết: Chữ hoa Y
	

	
	
	5
	HĐTN
	Yêu thương gia đình. Quý trọng phụ nữ ( Tuần 26)
	

	SÁU

 8/4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Viết đoạn văn kể về việc làm bảo vệ môi trường
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	

	
	
	3
	TNXH
	Ôn tập chủ đề: Động vật và thực vật (Tiết 2)
	

	
	
	4
	Toán
	Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị (Tiết 2)
	

	
	
	    5
	SHL
	Sinh hoạt lớp tuần 30
	


